
 Tuần 11 (Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 17/11/2023)                              Lớp 3A3   

Thứ

/ngà

y 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TK

B 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

Hai 

13/1

1/ 

2023 

Sáng 

1 31 HĐTN SKT. CĐ: Nét đẹp thầy trò. Hát về thầy cô. Tư liệu 

2 51 Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - Tiết1 BGĐT, BP 

3 71 TV (Đọc) Khi cả nhà bé tí BGĐT, tranh 

4 72 TV (N-N) Những người yêu thương  

Chiề

u 

5 11 Đạo đức Ham học hỏi – Tiết 1 BGĐT 

6 21 TATC Unit 3 part 3  

7 41 HDH HD HS hoàn thành bài BN 

 

 

 

 

Ba 

14/1

1 

Sáng 

1 22 TATC Unit 4 part 1  

2 73 TV (Viết) Khi cả nhà bé tí BGĐT 

3 52 Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - Tiết 2 BGĐT, BP 

4 11 Mĩ Thuật Bài 1: Đồ vật thân quen - Tiết 1  

Chiề

u 

5 41 Tiếng Anh Review 2 - Part 1- Tiết 1  

6 11 Tin học Gõ phím với phần mềm  

7 21 
Thể dục 

Động tác phối hợp, động tác nhảy và động tác điều hòa - 

Tiết 2 
 

8 
11 GDNSTL

VM 

Bài 5:Góc học tập của em Tài liệu TL 

VM; BGĐT 

 

 

 

 

Tư 

15/1

1 

Sáng 

1 53 Toán Luyện tập BGĐT, BN 

2 42 Tiếng Anh Review 2 - Part 2- Tiết 2  

3 74 TV (Đọc) Trò chuyện cùng mẹ BGĐT 

4 75 TV (Viết) Đọc mở rộng BGĐT 

Chiề

u 

5 
32 

HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Phấn đấu trở 

thành đội viên 
 

6 22 Thể dục Động tác phối hợp, động tác nhảy và  động tác điều hòa  

- Tiết 3  

7 11 Âm nhạc Nghe nhạc: Đi học  . Ôn đọc nhạc: Bài số 2  

8 42 HDH HD HS hoàn thành bài BN 

 

 

 

 

Nă

m 

16/1

1 

Sáng 

1 76 TV Mở rộng vốn từ về người thân. Dấu hai chấm BGĐT 

2 54 Toán Giảm một số đi một số lần BGĐT, BP 

3 
11 

Toán-TA 
Unit 3: TIME, MULTIPLICATION & 

DIVISION TO 100 
 

4 43 Tiếng Anh Review 2 - Part 3- Tiết 3  

Chiề

u 

5 11 Công Nghệ Sử dụng máy thu thanh – Tiết 4 BGĐT 

6 21 TNXH Hoạt động sản xuất nông nghiệp – Tiết 2 BGĐT 

7 43 HDH HD HS hoàn thành bài BN 

 

 
Sáng 

1 77 TV Viết đoạn văn tả ngôi nhà của em BGĐT, thẻ 

2 11 Thư viện   



Sáu 

17/1

1 

3 55 Toán Luyện tập BGĐT 

4 22 TNXH Hoạt động sản xuất nông nghiệp – Tiết 3 BGĐT 

Chiề

u 

5 44 Tiếng Anh Review 2 - Part 4 – Tiết 4  

6 44 HDH HD HS hoàn thành bài BN 

7 33 
HĐTN 

SHL theo CĐ: Tự hào về Đội ta. 

Nhận xét thi đua tuần  11  +   KH tuần 12 
Sổ thi đua 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 13 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 16 

Ngày  10   tháng  11  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                      Đỗ Thị Thanh Thủy 


